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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ 

                                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SYT-KHTC                 Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 3 năm 2020. 
 

V/v phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu: Mua 

VTYT, phương tiện bảo hộ và 

chống nhiễm khuẩn, hóa chất 

phòng, chống dịch Covid-19 

(giai đoạn 1) trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                     Kính gửi:  

                                                           - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

                                                            

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội 

nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Khoá XIII, kỳ họp thứ 6; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông báo số 18/TB-UBND ngày 11/02/2020 Kết luận của đồng 

chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Thường trực Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona 

trên địa bản tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc bố trí kinh phí mua sắm vật tư y tế tiêu hao, phương tiện 

bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, hóa chất phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Công văn số 1095/UBND-KGVX ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc hình thức mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để phục 

vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-SYT ngày 19/02/2020 của Sở Y tế Quảng 

Ngãi về việc giao dự toán kinh phí phòng chống dịch bệnh năm 2020 (kinh phí 

mua vật tư y tế tiêu hao, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, hóa chất 

phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới vi rút Corona gây ra); 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-58-2016-TT-BTC-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-58-2016-TT-BTC-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-58-2016-TT-BTC-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-58-2016-TT-BTC-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx
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Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tại Tờ trình 

số 254/TTr-KSBT ngày 20/3/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu: Mua vật tư y tế, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, hóa chất 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (giai đoạn 1) trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi, 

Trên cơ sở nguồn kinh phí được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao tại Quyết 

định số 212/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 để mua sắm vật tư y tế, phương tiện 

bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, hóa chất phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh và chủ trương thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

1095/UBND-KGVX ngày 18/3/2020. Đồng thời, theo quy định tại khoản 8 Điều 

6 (Trình duyệt và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu) Thông tư số 

10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 

tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu: “8. Đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ 

định thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 

43/2013/QH13, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước, sau khi 

chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và 

giao cho nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu thì trong 

vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày giao thầu, chủ đầu tư phải hoàn thiện thủ tục 

trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong trường 

hợp này không bắt buộc phải thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu”. Gói thầu mua vật tư y tế, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, hóa 

chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (giai đoạn 1) trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lập là gói thầu thuộc 

trường hợp chỉ định thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu 

thầu số 43/2013/QH13.  

 Trước tình hình hết sức cấp bách của dịch Covid-19 đang lây lan trên 

diện rộng, để kịp thời có vật tư y tế, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, 

hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế trên 

địa bàn tỉnh. Ngoài ra, theo quy định của Bộ kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 

10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 về trình duyệt và thẩm định kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu như đã trình bày ở phần trên, Sở Y tế kính trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế, phương tiện 

bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 (giai đoạn 1) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, với những nội dung chính như sau: 

 I. Mô tả tóm tắt gói thầu: 

 - Tên gói thầu: Mua vật tư y tế, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm 

khuẩn, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (giai đoạn 1) trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (chi tiết như 

Phụ lục danh mục đính kèm). 

- Ước giá trị gói thầu: 1.365.000.000 (Môt tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu 

đồng). Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao 

hàng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và các 

chi phí có liên quan.  
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 - Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi; 

 - Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước tại Quyết định số 212/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bố trí kinh phí mua sắm 

vật tư y tế tiêu hao, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, hóa chất phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.  

 - Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2020. 

 - Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi. 

 II. Phần công việc đã thực hiện: Không 

 III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

1 Lập hồ sơ mời thầu 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 

0 đồng 

2 Thẩm định HSMT 0 đồng 

3 Đánh giá HSMT 0 đồng 

4 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

0 đồng 

 IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

 1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT 
Tên gói 

thầu 

Giá gói 

thầu 

(1.000 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Gói thầu số 

01: Vật tư y 

tế, phương 

tiện bảo hộ 

chống nhiễm 

khuẩn (gồm 

09 mặt 

hàng) 

464.200 

Quyết định 

số 

212/QĐ-

UBND 

ngày 

18/02/2020 

của UBND 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 

Tháng 4 

năm 

2020 

Trọn 

gói, 

không 

điều 

chỉnh 

giá 

45 ngày, 

kể từ 

ngày ký 

hợp 

đồng 

2 

Gói thầu số 

02: Hóa chất 

và vật tư y 

tế (gồm 05 

mặt hàng) 

616.500  

Tháng 4 

năm 

2020 

Trọn 

gói, 

không 

điều 

chỉnh 

giá 

45 ngày, 

kể từ 

ngày ký 

hợp 

đồng 

3 

Gói thầu số 

03: Nước 

rửa tay, 

nước súc 

miệng (gồm 

02 mặt 

hàng) 

284.300  

Tháng 4 

năm 

2020 

Trọn 

gói, 

không 

điều 

chỉnh 

giá 

45 ngày, 

kể từ 

ngày ký 

hợp 

đồng 

Tổng giá  

gói thầu 
1.365.000  

      



4 
 

 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

 a) Cơ sở phân chia gói thầu: Việc phân chia làm 03 gói thầu như trên 

nhằm đảm bảo tính đồng bộ, quy mô của gói thầu và tiến độ thực hiện gói thầu, 

phù hợp với năng lực của từng nhà cung cấp trong nước. 

 b) Giá gói thầu: Giá của từng gói thầu được xây dựng trên cơ sở 03 bản 

báo giá của 03 nhà thầu đáp ứng đủ năng lực cung ứng (đính kèm 03 bản báo giá 

gồm: Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA Miền 

Trung, Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Dược liệu 

PHARMEDIC); giá gói thầu phù hợp với dự toán được giao tại Quyết định số 

212/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi    

c) Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước tại Quyết định số 212/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bố trí kinh phí mua sắm 

vật tư y tế tiêu hao, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, hóa chất phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.   

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:  

- Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn theo chủ trương của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Công văn số 1095/UBND-KGVX ngày 18/3/2020.  

- Phương thức: Theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 3 điểm a khoản 5 

Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu: “Chỉ định thầu đối với 

gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây 

lắp, hỗn hợp; trường hợp gói thầu áp dụng theo quy trình chỉ định thầu rút 

gọn thì không ghi nội dung này”. Vì vậy, không ghi nội dung này trong 

phương thức lựa chọn nhà thầu. 

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2020. 

e) Loại hợp đồng: Trọn gói, không điều chỉnh giá đối với 03 gói thầu. 

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng đối 

với 03 gói thầu. 

 V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

(nếu có): Không 

 VI. Tổng giá trị các phần công việc: 

STT Nội dung 
Giá trị 

(đồng) 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 0 

2 
Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong 

các hình thức lựa chọn nhà thầu 
0 

3 Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu  1.365.000.000  

4 
Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu (nếu có) 
0 

Tổng giá trị các phần công việc: 1.365.000.000   

Tổng giá trị gói thầu: Một tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng. 

(Giá đã bao gồm thuế VAT, vận chuyển, bốc xếp, giao hàng tại Trung 
  1.365.000.000 
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tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và các chi 

phí có liên quan) 

 VII. Kiến nghị: 

 Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Sở Y tế kính trình UBND 

tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế, 

phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, hóa chất phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 (giai đoạn 1) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh để làm cơ sở thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                
- Như trên;                       

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- CVP Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Lưu: VT, KHTC(ncn07). 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Mến  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ 

VÀ CHỐNG NHIỄM KHUẨN, HÓA CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

( Kèm theo Công văn số         /SYT-KHTC ngày 26/3/2020 của Sở Y tế Quảng Ngãi) 

 

                 ĐVT: Đồng 

TT Tên gói thầu/hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I/ 
Gói thầu số 1: Vật tư y tế, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm 

khuẩn 
464.200.000 

1 

Khẩu trang N95 

- Nước SX: Đức 

- Hạn sử dụng: 03 năm kể từ 

ngày sản xuất 

- Hàng hóa mới 100% 

Cái 3.000 70.000 210.000.000 

2 

Quần áo phòng chống dịch 

(7 khoản) 

- Nước SX: Việt Nam 

- Hạn sử dụng: 03 năm kể từ 

ngày sản xuất 

- Hàng hóa mới 100% 

Bộ 1.000 75.000 75.000.000 

3 

Kính bảo hộ  
 - Nước SX: Việt Nam 

- Hạn sử dụng: 03 năm kể từ 

ngày sản xuất 

- Hàng hóa mới 100% 

Cái 500 55.000 27.500.000 

4 

Ủng bảo hộ cao su 

- Nước SX: Việt Nam 

- Hạn sử dụng: 03 năm kể từ 

ngày sản xuất 

- Hàng hóa mới 100% 

Đôi 500 100.000 50.000.000 

5 

 Găng tay rửa bằng cao su, 

dùng nhiều lần 

- Nước SX: Việt Nam 

- Hạn sử dụng: 03 năm kể từ 

ngày sản xuất 

- Hàng hóa mới 100% 

Đôi 100 23.000 2.300.000 

6 

Găng tay vô khuẩn 

- Nước SX: Việt Nam 

- Hạn sử dụng: 03 năm kể từ 

ngày sản xuất 

- Hàng hóa mới 100% 

Đôi 10.000 5.000 50.000.000 

7 

 Mặt nạ (Bộ nón kèm kính) 

- Nước SX: Đài Loan 

- Hạn sử dụng: 03 năm kể từ 

ngày sản xuất 

- Hàng hóa mới 100% 

Cái 200 160.000 32.000.000 
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8 

 Phích bảo quản mẫu 

- Nước SX: Việt Nam 

- Hạn sử dụng: 03 năm kể từ 

ngày sản xuất 

- Hàng hóa mới 100% 

Cái 10 1.600.000 16.000.000 

9 

Tăm bông lấy mẫu bệnh 

phẩm 

- Nước SX: Việt Nam 

- Hạn sử dụng: 03 năm kể từ 

ngày Sản xuất 

- Hàng hóa mới 100% 

Cái 2.000 700 1.400.000 

II/ Gói thầu số 2: Hóa chất và vật tư y tế. 616.500.000 

1 

Hóa chất khử trùng chứa 

Clo: HI-CHLON 70 (Calcium 

Hypoclorite 70%) 

- Nhà SX: Nippon  Soda Co., 

Ltd. 

- Nước SX: Nhật Bản 

- Hạn sử dụng: 01 năm kể từ 

ngày sản xuất 

- Quy cách: 45kg/thùng 

- Hàng hóa mới 100% 

Kg 1.980 75.000 148.500.000 

2 

Khẩu trang tiệt trùng giấy 3 

lớp 

- Nước SX: Việt  Nam  

- Hãng sản xuất: Bảo Thạch 

- Hạn sử dụng: 03 năm kể từ 

ngày sản xuất 

- Hàng hóa mới 100% 

Cái 35.000 4.000 140.000.000 

3 

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán  

Model: FR1MF1 

Hãng sản xuất: 

Microlife/Thụy Sỹ 

Xuất xứ: Trung Quốc 

- Hàng hóa mới 100% 

Cái 10 2.500.000 25.000.000 

4 

Trang phục chống dịch 

Tyvek (05 khoản gồm: Quần 

áo, kính bảo hộ, khẩu trang, 

găng tay, bao giầy sử dụng 01 

lần). 

- Nước SX: Trung Quốc + 

Việt Nam 

- Hàng hóa mới 100% 

Bộ 500 550.000 275.000.000 

5 

Máy phun thuốc phòng, 

chống dịch 

Model: 45201 

Hãng sản xuất: Solo/Đức  

Cái 01 28.000.000 28.000.000 
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Xuất xứ: Đức 

III/ Gói thầu số 3: Nước rửa tay, nước súc miệng 284.300.000 

1 

Nước súc miệng Fluomedic 

- Nước SX: Việt Nam 

- Hạn sử dụng: 03 năm kể từ 

ngày sản xuất 

- Hàng hóa mới 100% 

- Quy cách: Chai 250ml 

Chai 1.000 16.780 16.780.000 

2 

Nước rửa tay khô Chlorfast  

- Nước SX: Việt Nam 

- Hạn sử dụng: 02 năm kể từ 

ngày sản xuất 

- Hàng hóa mới 100% 

- Quy cách: Thùng/32 chai 

(Chai 250ml) 

Chai 8.000 33.440 267.520.000 

 Tổng cộng (I+II+III):    1.365.000.000  
 

Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng. 

(Giá đã bao gồm thuế VAT, vận chuyển, bốc xếp, giao hàng tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và các chi phí có liên quan)  
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